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1 ĐẶNG THỊ LAN ANH 06/10/1995 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948790 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-01

2 Y - DRƯH BYĂ 30/03/1995 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948791 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-02

3 Y - ĐAWIT ÊBAN 05/04/1996 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948792 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-03

4 TRẦN QUỐC NAM 30/09/1997 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948793 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-04

5 HỒ THỊ KIM OANH 28/12/1996 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Giỏi Chính quy B948794 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-05

6 TRIỆU THỊ THANH 18/10/1996 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948795 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-06

7 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH 06/09/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948796 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-07

8 TRƯƠNG THỊ KIM CHI 28/03/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948797 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-08

9 Y MǑK DU 12/02/1993 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948798 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-09

10 ĐỖ NGỌC DUY 01/11/1994 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948799 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-10

11 NÔNG THỊ HUỆ 25/02/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948800 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-11

12 K RƠ 27/08/1993 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948801 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-12

13 HÀ THỊ MỸ LINH 19/09/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Giỏi Chính quy B948802 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-13

14 NGUYỄN CHÁNH NGHĨA 25/11/1997 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948803 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-14

15 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 26/08/1995 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948804 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-15

16 HUỲNH THỊ THỦY 28/02/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Giỏi Chính quy B948805 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-16

17 MAI THÚY TRÀ 23/10/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948806 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-17

18 Y - ABEL - TRIÊK 30/11/1994 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948807 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-18

19 KSOR TUYẾT 06/06/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948808 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-19

20 NGUYỄN THỊ ÁNH HÀ 09/04/1993 Nữ Việt Nam 2014-2017 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948809 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-20

21 NGUYỄN THANH HOÀNG 19/08/1995 Nam Việt Nam 2014-2017 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948810 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-21

22 BÙI NHẬT ANH 17/03/1996 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Khá Chính quy B948811 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-22

23 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG 12/08/1996 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Giỏi Chính quy B948812 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-23

24 H NÃI - HDRUẾ 02/04/1994 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Khá Chính quy B948813 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-24

25 TRẦN MINH NHƯ HOA 09/07/1996 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Khá Chính quy B948814 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-25
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26 NGUYỄN DUY HOÀNG 25/12/1996 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Khá Chính quy B948815 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-26

27 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 17/05/1995 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Giỏi Chính quy B948816 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-27

28 TRẦN MINH NHƯ NGỌC 09/07/1996 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Khá Chính quy B948817 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-28

29 Y-BUIH NIÊKDĂM19/05/1997 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Khá Chính quy B948818 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-29

30 LÊ HOÀNG NGUYÊN NIÊKDĂM22/10/1996 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Thanh nhạc Khá Chính quy B948819 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-30

31 TRẦN TẤN THUẬT 28/05/1997 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Thanh nhạc Khá Chính quy B948820 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-31

32 TIN 05/05/1994 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Thanh nhạc Khá Chính quy B948821 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-32

33 VÕ THỊ BẢO TRÂM 12/08/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Thanh nhạc Giỏi Chính quy B948822 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-33

34 H HƯƠNG KNUL 22/07/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Quản lý Văn hóa Khá Chính quy B948823 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-34

35 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 21/03/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Quản lý Văn hóa Giỏi Chính quy B948824 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-35

36 NÔNG THỊ THUẬN 03/03/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Quản lý Văn hóa Khá Chính quy B948825 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-36

37 PHƯƠNG TRỌNG 01/10/1995 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Quản lý Văn hóa TBK Chính quy B948826 98/ QĐ-CĐ 98/QĐ-37

38 LÊ VĂN ĐÔNG 10/05/1996 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B948827 228/ QĐ-CĐ 228/QĐ-01

39 VÕ CHÍ HƯỚNG 16/03/1994 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Thanh nhạc Khá Chính quy B948828 228/ QĐ-CĐ 228/QĐ-02
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1 F LĨN ÊBAN 10/02/1991 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Giỏi Chính quy B791095 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-01

2 TRẦN ANH LINH 02/09/1999 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Giỏi Chính quy B791096 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-02

3 ĐẶNG VĂN NGHIÊM 24/09/2000 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Giỏi Chính quy B791097 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-03

4 Y WƯƠN NIÊ 20/06/1998 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Giỏi Chính quy B791098 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-04

5 LÊ NHẬT THƠ 20/11/1999 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Giỏi Chính quy B791099 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-05

6 TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ 06/05/2000 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B791100 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-06

7 K' RĂNG 03/05/1993 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B791101 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-07

8 H' MỸ PANG TAIH 08/08/1994 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B791102 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-08

9 PHAN QUỐC CƯỜNG 09/11/1994 Nam Việt Nam 2013-2016 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B791103 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-09

10 ĐIỂU KƠ 15/04/1993 Nam Việt Nam 2012-2015 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B791104 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-10

11 LÊ THỊ THANH THÚY 04/07/2000 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Thanh nhạc Giỏi Chính quy B791105 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-11

12 NGUYỄN ĐẶNG KIỀU TRINH 24/09/2000 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Organ Giỏi Chính quy B791106 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-12

13 TRẦN THANH THỤY MIÊN 22/10/2000 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Organ Xuất sắc Chính quy B791107 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-13

14 TRIỆU ĐÌNH KHOA 02/02/2000 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Organ Giỏi Chính quy B791108 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-14
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15 Y THA MLÔ 29/04/1994 Nam Việt Nam 2014-2018 2018 Thanh nhạc Khá Chính quy B791109 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-15

16 ĐÀO VĂN TÍNH 20/07/1995 Nam Việt Nam 2014-2018 2018 Thanh nhạc Khá Chính quy B791110 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-16

17 NÔNG VĂN HOẠT 02/05/1981 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Quản lý Văn hóa Khá Chính quy B791111 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-17

18 VI VĂN CHUNG 16/10/1994 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Quản lý Văn hóa Khá Chính quy B791112 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-18

19 DƯƠNG THỊ HIỀN 24/07/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Biểu diễn Múa DGDT Giỏi Chính quy B791113 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-19

20 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 15/10/1995 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Biểu diễn Múa DGDTXuất sắc Chính quy B791114 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-20

21 NGUYỄN HOÀNG XUÂN NHI 10/10/2000 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Biểu diễn Múa DGDT Giỏi Chính quy B791115 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-21

22 H' LAU NIÊ 08/05/1997 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Biểu diễn Múa DGDT Giỏi Chính quy B791116 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-22

23 PHẠM NGUYỄN KIỀU UYÊN 01/06/2000 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Biểu diễn Múa DGDTXuất sắc Chính quy B791117 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-23

24 Y LUYNH MLÔ 25/05/1989 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Biểu diễn Múa DGDT Giỏi Chính quy B791118 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-24

25 ĐỖ TRƯƠNG PHƯƠNG THANH 18/11/1999 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Biểu diễn Múa DGDT Giỏi Chính quy B791119 99/QĐ-CĐ 99/QĐ-25

26 NGUYỄN QUANG GHI 05/05/1999 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B791120 227/QĐ-CĐ 227/QĐ-01

27 Y - PHÂN - HLONG 04/05/1999 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc Khá Chính quy B791122 227/QĐ-CĐ 227/QĐ-02

28 Y- ĐẠI - H'LONG 18/01/1997 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Âm nhạc TBK Chính quy B791123 227/QĐ-CĐ 227/QĐ-03

29 LÊ QUANG ĐỨC 18/07/2000 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Sư phạm Mỹ thuật Khá Chính quy B791124 227/QĐ-CĐ 227/QĐ-04

30 LƯƠNG THỊ DỊU 23/10/2000 Nữ Việt Nam 2015-2018 2018 Thanh nhạc Giỏi Chính quy B791125 227/QĐ-CĐ 227/QĐ-05

31 HOÀNG TÍN 07/08/1996 Nam Việt Nam 2015-2018 2018 Organ Giỏi Chính quy B791126 227/QĐ-CĐ 227/QĐ-06
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